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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 BÙI THỊ TUYẾN THÔN HỢP 

NHẤT 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

2 VŨ THỊ MAI THÔN VĂN 

THỌ 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

3 VŨ THỊ MAI 

QUYÊN &#40;TÁI 

ĐỊNH CƢ&#41; 

Thôn Tân Thành Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

4 NGUYỄN THANH 

BÌNH &#40;TÁI 

ĐỊNH CƢ&#41; 

Thôn Tân Thành Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

5 NGUYỄN THỊ 

LỘC 

Thôn Tân Thành Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

6 NGUYỄN ĐỨC 

THÁI &#40;ĐẤT 

TÁI ĐỊNH 

CƢ&#41; 

Khu dân cƣ Tân 

Phú 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 



7 VŨ THỊ THU 

HIỀN &#40;ĐẤT 

TÁI ĐỊNH 

CƢ&#41; 

Khu Tân Thành Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

8 NGUYỄN THỊ BÉ 

&#40;CẤP 

MỚI&#41; 

Thôn Thiên 

Xuân 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

9 PHẠM VĂN 

THIỀNG 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Hƣng Hoà Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

10 VÕ NGỌC HÙNG 

&#41;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Hƣng Hoà Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

11 NGUYỄN VĂN 

CHIẾN / BQ 

491964 

Thôn Bằng Lai Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

12 LƢU NGỌC 

GIANG 

THÔN TÂN 

TIẾN 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

13 NGUYỄN ANH 

PHƢƠNG 

Phƣơng Tân Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

14 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN 

HIỆP &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU ĐÃ 

NỘP THUẾ&#41; 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 



15 TÔ THỊ CHIỀU 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU ĐÃ NỘP 

THUẾ&#41; 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

16 NGUYỄN VĂN 

SƠN 

,, Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

17 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP THAY 

NGUYỄN THỊ 

THƠM &#40;LẦN 

ĐẦU ĐÃ NỘP 

THUẾ&#41; 

Thôn Dƣỡng 

Thái Trung 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

18 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP THAY 

PHẠM VĂN 

THẬP &#40;LẦN 

ĐẦU&#41; 

THÔN QUẢNG 

ĐẠT 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

19 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP THAY 

PHẠM THỊ 

THUẤN 

&#40;CẤP 

MỚI&#41; 

Thôn Bắc Thắng Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

20 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN 

PHÙNG 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Bắc Thắng Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

21 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP THAY 

PHẠM VĂN 

TOÀN /CC162874 

Thôn Chuẩn 

Thừng 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 



22 LÊ THỊ THOA 

NỘP THAY 

NGUYỄN NGỌC 

DUYÊN 

&#40;ĐẤU 

GIÁ&#41; 

Thôn Cống Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

23 LĂNG THỊ 

CHUYÊN 

Thôn Nhất Hà Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

24 NGUYỄN THỊ 

PHIN &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

Thị tứ Đồng Gia Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


